	Chuyên đề 1: MẠCH DAO ĐỘNG 

	Tiết theo PPCT: 1,2
Ngày soạn: 02/01/2018
Ngày giảng: 04/01/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm chu kì, tần số, các đại lượng cực đại trên mạch LC.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập lập biểu thức q,u,i.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
1. Mạch dao động: Cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C thành mạch điện kín (R = 0)

2. Các biểu thức:

a. Biểu thức điện tích: 
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b. Biểu thức dòng điện: i = q’ = -(q0sin((t + () = I0cos((t + ( +
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c. Biểu thức điện áp: 
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Lập biểu thức q, i, u: Mode 2


[image: image6.wmf]q

i=

ω.

  SHIFT 2 3 = Máy tính hiện: I0( (i


[image: image7.wmf]q

u

C

=

 SHIFT 2 3 = Máy tính hiện: U0( (u
   Trong đó 
[image: image8.wmf]q,i,u

 biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số góc: 
[image: image9.wmf]1

ω=

LC

                   
   Chu kỳ riêng:
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Nhận xét:             


- Điện tích q và điện áp u luôn cùng pha với nhau.

          
- Cường độ dòng điện i  luôn sớm pha hơn (q và u) một góc π/2.
Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt


	1. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm        L = 2 mH và tụ điện có điện dung       C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch.

2. Cho mạch dao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, điện áp hiệu dụng của tụ điện là UC = 4 V. Lúc t = 0, uC = 2
[image: image12.wmf]2

 V và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức điện áp trên tụ điện và cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động.

3. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4 (H và một  tụ điện          C = 40 nF.


a) Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.


b) Để mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60 m đến 600 m thì cần phải thay tụ điện C bằng tụ xoay CV có điện dung biến thiên trong khoảng nào? 

	  Viết công thức tính chu kỳ và tần số của mạch dao động điện từ, thay số tính ra số liệu cụ thể.

  Tính tần số góc (.

 Tính pha ban đầu ( của i.

 Viết biểu thức của i.

 Tính q0.
 Viết biểu thức của q.
 Tính tần số góc (.

  Tính I0.

Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.

 Tính điện dung của tụ điện ứng với từng bước sóng.

 Rút ra kết luận.


	1. T = 2(
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2. Ta có: ( = 
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Vậy: u = 4
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3. a) Ta có: ( = 2(c
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 Vậy phải sử dụng tụ xoay CV có điện dung biến thiên từ 0,25 pF đến 25 pF.




Hoạt động 3 (35 phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	Học sinh tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm tụ C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động là:

A. ( = 200Hz.

B. ( = 200rad/s.     C. ( = 5.10-5Hz.
          D. ( = 5.104rad/s.


Giải: Chọn D.Hướng dẫn: Từ Công thức 
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Câu 2: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy (2 = 10). Tần số dao động của mạch là

A. f = 2,5Hz.

B. f = 2,5MHz.     C. f = 1Hz.

    D. f = 1MHz.

Câu 3: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và một cuộn cảm có độ tự cảm L. Mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có c = 5.nF. Độ tự cảm L của mạch là:

 A. 5.10-5H.

 B. 5.10-4H.       C. 5.10-3H.

    D. 2.10-4H.

Câu 4: Một mạch dao động LC có tụ C = 10 – 4/( F, Để tần số của mạch là 500Hz thì cuộn cảm phải có độ tự cảm là:

 A. L = 102/( H
  B. L = 10 – 2/( H   C. L = 10 – 4/( H
 D. L = 10 4/( H
Câu 5: Một mạch dao động LC với cuộn cảm L = 1/( mH, để mạch có tần số dao động là 5kHz thì tụ điện phải có điện dung là:

 A. C = 10 – 5/( (F
 B. C = 10 – 5/( F.    C = 10 – 5/(2 F
       D. C = 10 5/( (F

Câu 6: Trong mạch dao động LC, khi hoạt động thì điện tích cực đại của tụ là Q0 = 1 µC và cường độ dòng điện cực đại ở cuộn dây là I0 = 10A. Tần số dao động của mạch là:

 A. 1,6 MHz   
 B. 16 MHz  
      C. 1,6 kHz
       D. 16 kHz
Câu 7: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 25pF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1mH. Giả sử ở thời điểm ban đầu (t = 0) cường độ dòng điện cực đại và bằng 40 (mA). Phương trình dòng điện trong mạch là

   A. i = 40cos(2.107t) (mA)          B. i = 40cos(2.107t + (/2) (mA)

   C. i = 40cos(2(.107t) (mA)        D. i = 40cos(2(.106 + (/2) (mA)

Câu 8: Mạch dao động gồm cuộn dây L = 16mH và tụ điện C = 2,5 pF. Tụ điện được tích điện đến hiệu điện thế 10V, sau đó cho tụ phóng điện trong mạch. Lấy (2 = 10 và gốc thời gian lúc điện phóng điện. Biểu thức điện tích trên tụ là

   A. q = 2,5.10-11cos(5.106t + () C    
B. q = 2,5.10-11cos(5(.106t - (/2) C

   C. q = 2,5.10-11cos(5(.106t + () C    
D. q = 2,5.10-11cos(5.106t) C

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 1: MẠCH DAO ĐỘNG (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 3,4
Ngày soạn: 07/01/2018
Ngày giảng: 08/01/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

4. Mạch dao động có L biến đổi từ LMin ( LMax và C biến đổi từ CMin ( CMax thì bước sóng ( của sóng điện từ phát (hoặc thu):

(Min tương ứng với LMin và CMin: 
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c2LC

l=p


(Max tương ứng với LMax và CMax: 
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5. Góc quay (  của tụ xoay:

- Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay (: 
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   + Từ các dữ kiện (min; (max ; Cmin ;  Cmax  ta tìm được 2 hệ số a và b.

   + Từ các dữ kiện λ và L ta tìm được C rồi thay vào: 
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Hoặc:

+ Khi tụ quay từ (min đến ( (để điện dung từ Cmin đến C) thì: 
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+ Khi tụ quay từ (max về vị trí ( (để điện dung từ C đến Cmax) thì: 
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- Khi tụ xoay Cx // C0: 
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2

22

0x

121

2120x

C+C

λfC

==

λfCC+C

æöæö

=

ç÷ç÷

èøèø


Hoạt động 2 (35 phút): Giải các bài tập minh họa.


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Một tụ xoay có điện dung tỉ lệ theo hàm bậc nhất vớigóc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi giá trị C1 = 120pF đến C2 = 600pF ứng với góc quay của các bản tụ là α các bản tăng dần từ 200 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 2µH đểl àm thành mạch dao động ở lối vào của một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 58,4m phải quay các bản tụ thêm một góc α là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất?
2. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m (coi bằng 18( m) đến  753 m (coi bằng 240( m) thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào?  
	Viết biểu thức năng lượng điện từ theo U0 và theo I0.

 Rút ra biểu thức tính điện dung của tụ điện theo L, U0 và I0.
 Tính bước sóng mà mạch cộng hưởng.

 Tính điện dung của tụ điện ứng với từng bước sóng.

 Rút ra kết luận.


	1. λ = 2πc
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Điện dung của tụ điên:  
C = Cmin + 
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2. Ta có: C1 = 
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 Vậy C biến thiên từ 4,5.10-10 F đến 800.10-10 F.




Hoạt động 2 (35 phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	Học sinh tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập trắc nghiệm

1 (ĐH 2009). Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được


A. từ 
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   C. từ 
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2 (ĐH 2010). Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến  640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị


A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.
B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.


C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.
D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

3 (ĐH 2010). Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 
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f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
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4. Tụ điện của một mạch dao động có thể thay đổi điện dung từ 
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 Độ tự cảm của cuộn cảm cần thay đổi trong phạm vi nào để tần số dao động của mạch có thể thay đổi từ 
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      A. Từ 
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      C. Từ 
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 1: MẠCH DAO ĐỘNG (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 5,6
Ngày soạn: 14/01/2018
Ngày giảng: 15/01/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

4. Các hệ thức độc lập Với mạch dao động lí tưởng thì ta có quan hệ: 
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5. Bài toán ghép tụ: 

+ Nếu C1 ss C2 (
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) hay  L1 nt L2  (
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+ Nếu C1 nt C2 (
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    Kinh nghiệm: Đừng học thuộc lòng, bạn chỉ cần nhớ mối liên hệ thuận – nghịch giữa các đại lượng T, f, λ, C, L với nhau ta sẽ có ngay các công thức trên !

6. Bài toán thời gian tụ phóng – tích điện: vận dụng sự tương quan giữa DĐĐH và CĐTĐ để giải, cách thức giống chương dao động cơ. Ví dụ: Thời gian từ lúc tụ tích điện cực đại đến lúc tụ phóng hết điện tích là 
[image: image83.wmf]T

4

.
Hoạt động 2 (35 phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	Học sinh tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


* Trắc nghiệm:

1 (CĐ 2010). Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1( A. Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng


A. 
[image: image84.wmf]6

10

s.

3

-


B. 
[image: image85.wmf]3

10

s

3

-

.
C. 4.10-7 s.
D. 4.10-5 s.

2 (CĐ 2012). Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong  mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 (s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là


A. 9 (s.
B. 27 (s.
C. 
[image: image86.wmf]1

9

(s.
D. 
[image: image87.wmf]1

27

(s.

3 (ĐH 2009). Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 (H và tụ điện có điện dung 5 (F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


A. 5(.10-6 s.
B. 2,5(.10-6 s.
C.10(.10-6 s.
D. 10-6 s.

4 (ĐH 2010). Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là


A. 4Δt.
B. 6Δt.
C. 3Δt.
D. 12Δt.

5 (ĐH 2012). Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 
[image: image88.wmf]42

 (C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5
[image: image89.wmf]2

p

A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là


A. 
[image: image90.wmf]4

s.

3

m


B. 
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C. 
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D. 
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6. Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C. Khi thay tụ C bằng tụ C1 thì mạch có chu kỳ dao động riêng là T1. Khi thay tụ C bằng tụ C2 thì mạch có chu kỳ dao động riêng là T2. Khi ghép hai tụ trên để được tụ C = C1 + C2 thì chu kỳ dao động của mạch khi đó thỏa mãn hệ thức nào sau đây ?

A. 
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7. Mạch dao động L, C lí tưởng. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 kHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 40 kHz. Ghép tụ điện để có C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 

  A. f = 10 kHz     B. f = 70 kHz    C. f = 50 kHz    D. f = 24 kHz 

8. Trong mạch dao động lý tưởng tụ có điện dung C = 2nF. Tại thời điểm 
[image: image97.wmf]1

t

 thì cường độ dòng điện là 5mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 10V. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 0,04mH


B. 8mH


C. 2,5mH

D. 1mH

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 1: MẠCH DAO ĐỘNG (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 7,8
Ngày soạn: 21/01/2018
Ngày giảng: 22/01/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

4. Các hệ thức độc lập Với mạch dao động lí tưởng thì ta có quan hệ: 
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b) 
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5. Bài toán ghép tụ: 

+ Nếu C1 ss C2 (
[image: image104.wmf]12
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) hay  L1 nt L2  (
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+ Nếu C1 nt C2 (
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    Kinh nghiệm: Đừng học thuộc lòng, bạn chỉ cần nhớ mối liên hệ thuận – nghịch giữa các đại lượng T, f, λ, C, L với nhau ta sẽ có ngay các công thức trên !

6. Bài toán thời gian tụ phóng – tích điện: vận dụng sự tương quan giữa DĐĐH và CĐTĐ để giải, cách thức giống chương dao động cơ. Ví dụ: Thời gian từ lúc tụ tích điện cực đại đến lúc tụ phóng hết điện tích là 
[image: image110.wmf]T
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8. Mạch dao động có L biến đổi từ LMin ( LMax và C biến đổi từ CMin ( CMax thì bước sóng ( của sóng điện từ phát (hoặc thu):

(Min tương ứng với LMin và CMin: 
[image: image111.wmf]minminmin

c2LC

l=p


(Max tương ứng với LMax và CMax: 
[image: image112.wmf]maxmaxmax

c2LC

l=p


9. Góc quay (  của tụ xoay:

- Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay (: 
[image: image113.wmf]Ca.b
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   + Từ các dữ kiện (min; (max ; Cmin ;  Cmax  ta tìm được 2 hệ số a và b.

   + Từ các dữ kiện λ và L ta tìm được C rồi thay vào: 
[image: image114.wmf]Ca.b

=a+

, suy ra góc xoay (.

Hoặc:

+ Khi tụ quay từ (min đến ( (để điện dung từ Cmin đến C) thì: 
[image: image115.wmf]22
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+ Khi tụ quay từ (max về vị trí ( (để điện dung từ C đến Cmax) thì: 
[image: image116.wmf]22
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- Khi tụ xoay Cx // C0: 
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Hoạt động 2 (35 phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	Học sinh tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (CĐ 2009). Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 


A. 12,5 MHz.
   B. 2,5 MHz.
   C. 17,5 MHz.     
D. 6,0 MHz.

2 (CĐ 2009). Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng  20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là

A. 220,5 pF.
B. 190,47 pF.
   C. 210 pF.

D. 181,4 mF.

3 (CĐ 2010). Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
[image: image118.wmf]1

CC
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi 
[image: image119.wmf]2
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu 
[image: image120.wmf]12
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 


A. 50 kHz.
B. 24 kHz.
C. 70 kHz.
D. 10 kHz.

4 (CĐ 2011). Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện có điện dung 
[image: image121.wmf]1

C

, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100 m; khi tụ điện có điện dung 
[image: image122.wmf]2

C

, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1 km. Tỉ số 
[image: image123.wmf]2

1

C

C

 là


A. 10.
B. 1000.      
C. 100.     
D. 0,1.

5 (CĐ 2011). Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image124.wmf]0,4

p

H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh 
[image: image125.wmf]10
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng


A. 300 m.
B. 400 m.
C. 200 m.
D. 100 m.

6 (ĐH 2009). Mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là    300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.


B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.

C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.


D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

7 (ĐH 2010). Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 


A. 800.
B. 1000.
C. 625.
D. 1600.

9 (ĐH 2012). Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay ( của bản linh động. Khi ( = 00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi ( = 1200, tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì ( bằng


A. 300.
B. 450.
C. 600.
D.900.

10. Mạch dao động LC lý tưởng. Nếu điện dung của tụ là C = C1 + C2 thì bước sóng mà mạch thu được là  30 m. Nếu điện dung của tụ là  C’ = C1 - C2 (C1 > C2) thì bước sóng mà mạch thu được là 10 m. Bước sóng mà mạch thu được khi điện dung của tụ là C1 và C2 lần lượt là


A. 20 m và 22,36 m.
B. 20 m và 23,40 m.


C. 22,36 m và 20 m.
D. 40 m và 36,40 m.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 2: SÓNG ÁNH SÁNG 

	Tiết theo PPCT: 9,10
Ngày soạn: 28/01/2018
Ngày giảng: 29/01/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự tán sắc ánh sáng.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự tán sắc ánh sáng, định luật khúc xạ, các công thức của lăng kính. Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
Bước sóng ánh sáng trong chân không: ( = 
[image: image126.wmf]c

f

; với c = 3.108 m/s.
Bước sóng ánh sáng trong môi trường: (’ = 
[image: image127.wmf]vc

fnfn

l

==

.
Khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác vận tốc truyền của ánh sáng thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay đổi nhưng tần số (chu kì, tần số góc) của ánh sáng không thay đổi.

Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	 1. Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là             ( = 0,60 (m. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

2. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí là 0,6 (m, còn trong một chất lỏng trong suốt là 0,4 (m. Tính chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó.

3. Một lăng kính có góc chiết quang là 600. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5. Chiếu tia sáng màu đỏ vào mặt bên của lăng kính với góc tới 600. Tính góc lệch của tia ló so với tia tới.

4. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Tính góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính.

5. Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tính góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.
	  Xác định chu kỳ, tần số của chùm ánh sáng đơn sắc,

 Tính tốc độ và bước sóng của chùm ánh sáng đơn sắc đó trong nước.

 Viết công thức xác định bước sóng của chùm ánh sáng đơn sắc trong môi trường từ đó suy ra và tính chiết suất.

 Tính r1.

 Tính r2.

 Tính i2.

 Tính góc lệch D.

 Viết công thức tính góc lệch D khi A và i1 nhỏ (( 100).

 Tính góc lệch của tia đỏ và tia tím.

 Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím.

 Tính góc khúc xạ của tia đỏ.

 Tính góc khúc xạ của tia tím.

 Tính góc lệch của hai tia khúc xạ. 
	1. Ta có: f = 
[image: image128.wmf]c

l

= 5.1014 Hz; 

T = 
[image: image129.wmf]1

f

= 2.10-15 s; v = 
[image: image130.wmf]c

n

 = 2.108 m/s; 

(’ = 
[image: image131.wmf]v

f

 = 
[image: image132.wmf]n

l

= 0,4 (m.

2. Ta có: (’ = 
[image: image133.wmf]n

l

 ( n = 
[image: image134.wmf]'

l

l

 = 1,5.

3. Ta có: sinr1 = 
[image: image135.wmf]1

sini

n

 = 0,58 = sin35,30 ( r1 = 35,30 ( r2 = A – r1 = 24,70; 

sini2 = nsinr2 = 0,63 = sin38,00 

( i2 = 38,80 ( D = i2 + i2 – A = 38,80.

4. Với A và i1 nhỏ (( 100) ta có: 

D = (n – 1)A. Do đó: 

Dd = (nd = 1)A; Dt = (nt – 1)A. 

Góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím là: 

(D = Dt – Dd = (nt – nd)A = 0,1680 ( 10’.

5. Ta có: sinrd = 
[image: image136.wmf]d

sini

n

 = 0,574 = sin350; sinrt = 
[image: image137.wmf]t

sini

n

 = 0,555 = sin33,70 

( (r = rd – rt = 1,30.




Hoạt động 3 (35 phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	Học sinh tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập liên quan đến hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập liên quan đến hiện tượng tán sắcvà giao thoa ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng


A. 1,4160.
B. 0,3360.
C. 0,1680.
D. 13,3120.

2. Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ nước ra không khí với góc tới bằng i. Biết chiết suất của nước đối với tia đỏ là nđ = 
[image: image138.wmf]4

3

, đối với tia tím là nt = 1,4. Muốn không có tia nào ló ra khỏi mặt nước thì góc tới i phải thỏa mãn điều kiện


A. i ( 48,60.
B. i ( 45,60.
C. i ( 45,60.
D. i ( 48,60.

3. Chiết suất của môi trường là 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5 (m. Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng trong môi trường đó là


A. v = 1,82.108 m/s và f = 3,64.1014 Hz.

B. v = 1,82.106 m/s và f = 3,64.1012 Hz.

C. v = 1,28.108 m/s và f = 3,46.1014 Hz.

D. v = 1,28.106 m/s và f = 3,46.1012 Hz.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 2: SÓNG ÁNH SÁNG (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 11,12
Ngày soạn: 04/02/2018
Ngày giảng: 05/02/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự tán sắc ánh sáng.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

( Xác định vị trí vân sáng (tối), khoảng vân: Dùng quy tắc này cho nhanh 
[image: image139.wmf]kZ

Î


-  Tại M là vị trí vân sáng bậc k: Hiệu đường đi: d2 - d1 = k( ( 
[image: image140.wmf]s

x=ki;  

; k = 0: Vân sáng trung tâm

-  Tại M là vị trí vân tối thứ k: Hiệu đường đi: d2 - d1 = (k- 0,5)( ( 
[image: image141.wmf]t

x=(k-0,5)i


Ví dụ: Vận sáng thứ 1: 0,5i; Vân tối thư 4 là 3,5i

( Khoảng cách 2 vị trí vân m, n bất kì:  
[image: image142.wmf]mn

Δx=x-x

  

Lưu ý: m và n cùng phía với vân trung tâm thì xm và xn cùng dấu; 

       m và n khác phía với vân trung tâm thì xm và xn khác dấu.

Cho biết trên đoạn MN có n vân sáng. Tính khoảng vân i.

 
▪ Ở hai đầu là hai vân sáng: i = eq \s\don1(\f(MN,n-1))      (giữa n vân sáng liên tiếp có n – 1 khoảng vân)

 
▪ Ở hai đầu là hai vân tối: i = eq \s\don1(\f(MN,n)) 

 
▪ Một đầu là vân sáng, một đầu là vân tối: i = eq \s\don1(\f(MN,))
 

( Tính chất vân sáng (tối) của 1 điểm M cách vân trung tâm 1 đoạn x:

· Tại M có tọa độ xM là vân sáng khi: 
[image: image143.wmf]M

x

OM

=

ii

= k, điểm M là vân sáng bậc k.
· Tại M có tọa độ xM là vân tối khi: 
[image: image144.wmf]M

x

i

= k +
[image: image145.wmf]1

2

, điểm M là vân tối thứ (k + 1).
( Xác định số vân sáng - tối trong miền giao thoa có bề rộng L: 


Cách 1: (nhanh nhất) Lập tỉ số N = 
[image: image146.wmf]L

i

, chỉ lấy phần nguyên ta có:

· Nếu N lẻ thì: 
       số vân sáng là N, số vân tối là N + 1, vân ngoài cùng là vân tối.
· Nếu N chẵn thì:       số vân tối là N, số vân sáng là N + 1, vân ngoài cùng là vân sáng.

Cách 2: Lập tỉ số N = 
[image: image147.wmf]L

2i


· Số vân sáng là: Ns = 2N + 1; với N ( Z.
· Số vân tối là:     Nt = 2N nếu phần thập phân của N < 0,5; 
                                             Nt = 2N + 2 nếu phần thập phân của N 
[image: image148.wmf]³

 0,5.

( Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ xM, xN (giả sử xM < xN):
   Vân sáng:   xM ( ki ( xN                                Vân tối:      xM ( (k + 0,5)i ( xN
     Số giá trị k ( Z là số vân sáng (vân tối) cần tìm
Lưu ý: M và N cùng phía với vân trung tâm thì x1 và x2 cùng dấu; 

       M và N khác phía với vân trung tâm thì x1 và x2 khác dấu.

Hoạt động 2 (35  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	  1. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là  0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là  6 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( chiếu vào hai khe thì đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư là 6 mm. Xác định bước sóng ( và vị trí vân sáng thứ 6.

3. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn và cho biết tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? Từ C đến E có bao nhiêu vân sáng?
	 Tính khoảng vân.

 Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm.

 Tính khoảng cách từ vân sáng thư 3 đến vân sáng thứ 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

 Tính khoảng cách đó nếu khác phía.

 Tính khoảng vân.

 Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm.

 Xác định vị trí vân sáng thứ 6.

 Tính khoảng vân.

 Tính khoảng cách từ hai khe đến màn.

 Xác định xem tại C là vân sáng hay vân tối.

 Xác định xem tại E là vân sáng hay vân tối.

 Xác định xem từ C đến E có bao nhiêu vân sáng.
	1. Ta có: i = 
[image: image149.wmf]L

61

-

= 1,2 mm; 

( = 
[image: image150.wmf]ai

D

= 0,48.10-6 m; 

x8 - x3 = 8i – 3i = 5i = 6 mm.

2. Ta có: i = 
[image: image151.wmf]L

51

-

 = 1,5 mm; 

( = 
[image: image152.wmf]ai

D

= 0,5.10-6 m; x6 = 6i = 9 mm.

3. Ta có: i = 
[image: image153.wmf]L

51

-

= 1 mm; 

D = 
[image: image154.wmf]ai

l

 = 1,6 m; 


[image: image155.wmf]C

x

i

= 2,5 nên tại C ta có vân tối; 


[image: image156.wmf]E

x

i

= 15 nên tại N ta có vân sáng; 

từ C đến E có 13 vân sáng kể cả vân sáng bậc 15 tại E.



Hoạt động 3 (35 phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	Học sinh tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập liên quan đến hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập liên quan đến hiện tượng tán sắcvà giao thoa ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập trắc nghiệm

1 (TN 2009). Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là    0,55 (m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,1 mm.
B. 1,2  mm.
C. 1,0 mm.
D. 1,3 mm.

2 (TN 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là


A. 9,6 mm.
B. 24,0 mm.
C. 6,0 mm.
D. 12,0 mm.

3 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân trên màn

A. giảm đi bốn lần.
B. không đổi.



C. tăng lên hai lần.
D. tăng lên bốn lần.
4 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.  B. 4,5.1014 Hz.  C. 7,5.1014 Hz.   
D. 6,5.1014 Hz.

5 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là

A. 15.
B. 17.
C. 13.
D. 11.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 2: SÓNG ÁNH SÁNG 
(tiếp theo)
	Tiết theo PPCT: 13,14
Ngày soạn: 25/02/2018
Ngày giảng: 26/02/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự tán sắc ánh sáng.


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự tán sắc ánh sáng, định luật khúc xạ, các công thức của lăng kính. Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Giao thoa với nguồn phát ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau:

Khi nguồn S phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image157.wmf]1

l

 và 
[image: image158.wmf]2

l

:

+  Trên màn có hai hệ vân giao thoa ứng với ánh sáng có bước sóng 
[image: image159.wmf]1

l

 và bước sóng 
[image: image160.wmf]2

l


+  Ở vị trí vân trung tâm hai vân sáng trùng nhau do xS1 = xS2 = 0

+  Tại các vị trí M, N …  thì hai vân lại trùng nhau khi xS1 = xS2
[image: image161.wmf]1122
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: Màu vân sáng tại M, N… giống màu vân sáng tại O.

   Vị trí vân sáng trùng nhau: x1 = x2 ( 
[image: image162.wmf]1122
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  Với: 
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 là phân số tối giản (với n, k1, k2 (Z) và số giá trị nguyên của n là số lần trùng nhau

   Khi đó: 
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a) Khoảng vân trùng (khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm)
                                           
[image: image169.wmf]mintrung1
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b) Số vân sáng trùng nhau và số vân sáng quan sát được của 2 bức xạ trên toàn bộ trường giao thoa L và trên đoạn MN (xM < xN).

Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc (1 = 0,75 (m và (2 =      0,45 (m vào hai khe. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của 2 bức xạ (1 và (2 trên màn.

2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Tính bước sóng  λl của ánh sáng màu lục.

3. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng ánh sáng trắng (0,76 (m ( ( ( 0,38 (m) để chiếu sáng hai khe. Xác định bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2. 
4. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,76 (m ( ( ( 0,40 (m). Xác định bước sóng của những bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 8 mm.
	 Lập công thức xác định các vị trí có vân trùng.

 Xác định một số vị trí vân trùng cụ thể.

 Lập công thức xác định các vị trí có vân trùng.

 Xác định vị trí vân trùng đầu tiên kể từ vân trùng chính giữa là vân sáng thứ mấy của ánh sáng màu lục và vân sáng thứ mấy của ánh sáng màu đỏ.

 Tính bước sóng của ánh sáng màu lục.

 Xác định bề rộng quang phổ bậc 1.

 Xác định bề rộng quang phổ bậc 2.

 Lập công thức mà tại M cho vân sáng.

 Tính kmax, kmin.

 Xác định các giá trị của k.

 Tính bước sóng của các bức xạ ứng với từng giá trị của k.
	1. Vị trí vân trùng có: k1
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 ( k2 = k1 
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k1; với k1 và k2 ( Z thì k1 nhận các giá trị 0, 3, 6, ... tương ứng với các giá trị 0, 5, 10, ... của k2.

2. Vị trí các vân trùng có: kd(d = kl(l 

( kd = 
[image: image174.wmf]ll
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. Vì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 8 vân màu lục nên vân trùng đầu tiên tính từ vân vân trung tâm là vân sáng bậc 9 của ánh sáng màu lục. 
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= 560 nm.

3. Ta có: (x1 =
[image: image178.wmf]D
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((đ - (t) = 0,95 mm; (x2 = 2
[image: image179.wmf]D
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((đ - (t) = 2(x1 = 1,9 mm.

4. Tại M có vân sáng khi xM = k
[image: image180.wmf]D
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 =  2,1; vì k ( Z nên k nhận các giá trị: 3 và 4; 

với k = 3 thì ( = 
[image: image184.wmf]M
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 = 0,53 (m; 

với k = 4 thì ( =  0,40 (m.


Hoạt động 3 (30  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập trắc nghiệm

1 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng (1 = 750 nm, (2 = 675 nm và (3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 (m có vân sáng của bức xạ

A. (2 và (3.
B. (3.
C. (1.
D. (2.

2 (CĐ 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 
[image: image185.wmf]1
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 và 
[image: image186.wmf]2

l

. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 
[image: image187.wmf]1
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 trùng với vân sáng bậc 10 của 
[image: image188.wmf]2
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. Tỉ số 
[image: image189.wmf]1
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 bằng 


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image193.wmf]3
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3 (CĐ 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng                  (1 = 0,66 (m và (2 = 0,55 (m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng (1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng (2?


A. Bậc 7.
B. Bậc 6.
C. Bậc 9.
D. Bậc 8.

4 (CĐ 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?


A. 6 bức xạ.
B. 4 bức xạ.
C. 3 bức xạ.
D. 5 bức xạ.

5 (ĐH 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến       0,76 (m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 (m còn có bao nhiêu vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác?


A. 3.
B. 8.
C. 7.
D. 4.

6 (ĐH 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

7 (ĐH 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl là 


A. 500 nm.
B. 520 nm.
C. 540 nm.
D. 560 nm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 3: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 

	Tiết theo PPCT: 15,16
Ngày soạn: 04/03/2018
Ngày giảng: 05/03/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về hiện tượng quang điện ngoài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
1. Định luật về giới hạn quang điện: Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng ( nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện (0 của kim loại đó (( ( (0) mới gây ra được hiện tượng quang điện. 

      Chú ý: Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ 
[image: image194.wmf]1
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, 
[image: image195.wmf]2
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 và cả 2 bức xạ cùng gây ra hiện tượng quang điện thì ta tính toán với bức xạ có bước sóng bé hơn.

2. Giả thuyết Plăng: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hoặc phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định, được gọi là lượng tử năng lượng và được kí hiệu bằng chữ 
[image: image196.wmf]ε

: 
[image: image197.wmf]hc
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Trong đó: h = 6,625.10-34 J.s gọi là hằng số Plăng; tích: hc = 1,9875.10-25
3. Giới hạn quang điện: 
[image: image198.wmf]0
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 của mỗi kim loại là đặc trưng riêng của kim loại đó và cũng chính là bước sóng lớn nhất của ánh sáng kích thích. Trong đó: A là công thoát của êléctrôn (đơn vị: Jun).

Thường dùng đơn vị electron-vôn (eV): 1eV = 1,6.10-19J; 

Đổi: từ eV ( J: nhân 1,6.10-19;  từ J ( eV: chia 1,6.10-19
Hoạt động 2 (10  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57 eV. Chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,14 (m vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác. Tính giới hạn quang điện của đồng và điện thế cực đại mà quả cầu đồng tích được.


	 Tính giới hạn quang điện của đồng.

 Tính động năng cực đại của các quang electron.

 
	1. Ta có: (0 = 
[image: image199.wmf]348
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                   = 0,27.10-6 m; 

Wd0 = 
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2. Ta có: A = hf - 
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 (0 = 
[image: image203.wmf]hc

A

= 0,64.10-6 m.




Hoạt động 2 (50  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
	HS tự giải
	


Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (TN 2009). Công thoát electron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là


A. 0,90 (m. 
B. 0,60 (m.
C. 0,40 (m.
D. 0,30 (m.

2 (TN 2011). Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng


A. 4,97.10-31 J.
B. 4,97.10-19 J.


C. 2,49.10-19 J.
D. 2,49.10-31 J.

3 (CĐ 2010). Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong một giây là


A. 5.1014.
B. 6.1014.
C. 4.1014.
D. 3.1014.

4 (CĐ 2010). Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 3,02.1019.
B. 0,33.1019.
C. 3,02.1020.
D. 3,24.1019.

5 (CĐ 2012). Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,30 (m. Công thoát của êlectron khỏi kim loại này là 


A. 6,625.10-20J.
B. 6,625.10-17J.


C. 6,625.10-19J.
D. 6,625.10-18J.

6 (CĐ 2012). Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,25 (m vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,5 (m. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là


A. 3,975.10-20J.
B. 3,975.10-17J.


C. 3,975.10-19J.
D. 3,975.10-18J.

7 (ĐH 2009). Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng


A. 2,29.104 m/s.
B. 9,24.103 m/s. 

C. 9,61.105 m/s. 
D. 1,34.106 m/s.
8 (ĐH 2010). Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?


A. Hai bức xạ ((1 và (2).


B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.


C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).                       D. Chỉ có bức xạ (1.

9 (ĐH 2011). Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là


A. 550 nm.
B. 220 nm.
C. 1057 nm.
D. 661 nm.
10 (ĐH 2012). Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 (m với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng     0,60 (m với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 3: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 17,18
Ngày soạn: 11/03/2018
Ngày giảng: 12/03/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về mẫu nguyên tử Bo.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mẫu Bo.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

1. Tiên đề ( = hfnm = En – Em
Chú ý: Nếu phôtôn có năng lượng 
[image: image204.wmf]mn

hf

 mà 
[image: image205.wmf]nmnm

E<hf<E

 thì nguyên tử không nhảy lên mức năng lượng nào mà vẫn ở trạng thái dừng ban đầu.



- Đối với nguyên tử Hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp: rn = n2r0, với n là số nguyên và r0 = 5,3.10-11 m, gọi là bán kính Bo 
4. Tính năng lượng electron trên quỹ đạo dừng thứ n: 
[image: image206.wmf]n

2

13,6

E=-(eV)

n

   Với n ( N*.  

→ Năng lượng ion hóa nguyên tử hi đrô từ trạng thái cơ bản: 
[image: image207.wmf]-19

0

E=13,6(eV)=21,76.10J.


	Quỹ đạo
	K (n = 1)
	L (n = 2)
	M (n = 3)
	N (n = 4)
	O (n = 5)
	P (n = 6)

	Bán kính
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	Năng lượng

(eV)
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 = -13,6
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= -3,4
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=  1,51 
	
[image: image217.wmf]2
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= -0,85
	
[image: image218.wmf]2
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 = -0,54
	
[image: image219.wmf]2
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5. Tính bước sóng khi dịch chuyển giữa hai mức năng lượng: 
[image: image220.wmf]Þ
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6. Cho bước sóng này tính bước sóng khác:  
[image: image221.wmf]131223

111
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;  f13 = f12 + f23   (như cộng véctơ).

Hoặc dùng công thức: 
[image: image222.wmf]H
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[image: image223.wmf]7-1
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 (máy tính fx 570 ES: bấm SHIFT 7 16)
7. Tính bán kính quỹ đạo dừng thứ n: rn = n2r0  ; với r0 = 5,3.10-11m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K)

8. Tính vận tốc và tần số quay của electron khi chuyển động trên quỹ đạo dừng n:

     Lực Culông giữa electron và hạt nhân giữ vai trò lực hướng tâm 
[image: image224.wmf]22
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 nên:

     Vận tốc của electron:  
[image: image225.wmf]6
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image226.wmf](m/s)

;     ( v  ~ 1/n 
     Hoạt động 2 (10  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức:

 En = - 
[image: image227.wmf]2

13,6

n

(eV) (n = 1, 2, 3,…). 

Tính bước sóng của bức xạ do nguyên tử hiđrô phát ra khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2.

2. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô lần lượt là        EK = -13,60 eV; EL = -3,40 eV;

EM = -1,51 eV; EN = -0,85 eV;

EO = -0,54 eV. Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử hiđrô phát ra.
	Viết công thức tính năng lượng của nguyên tử hyđrô khi electron ở trên quỹ đạo thứ 2 và thứ 3.

 Viết biểu thức chuyển mức năng lượng trong quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.

 Viết công thức tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.

 Áp dụng và thay số để tính bước sóng của từng 
	1. Ta có: E3 = - 
[image: image228.wmf]2

13,6

3

eV = - 1,511 eV; 

E2 = - 
[image: image229.wmf]2
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eV = - 3,400 eV;

E3 - E2 = 
[image: image230.wmf]32
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((32 =
[image: image231.wmf]32
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= 6,576.10-7m = 0,6576(m.
2. Ta có: (LK = 
[image: image232.wmf]LK
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= 0,1218.10-6m; (MK = 
[image: image233.wmf]MK

hc
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= 0,1027.10-6m;

(NK = 
[image: image234.wmf]NK

hc

EE
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= 0,0974.10-6m; 

(OK = 
[image: image235.wmf]OK

hc

EE

-

= 0,0951.10-6m.


Hoạt động 3 (50  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
GV sửa
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (CĐ 2009). Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng


A. 102,7 (m.
B. 102,7 mm.
   C. 102,7 nm.
D. 102,7 pm.

2 (CĐ 2009). Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là


A. (31 = 
[image: image236.wmf]3221
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.
B. (31 = (32 - (21.
C. (31 = (32 + (21.
D. (31 = 
[image: image237.wmf]3221
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3 (CĐ 2010). Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng


A. 0,654.10-7m.
B. 0,654.10-6m. 

 
C. 0,654.10-5m.  
D. 0,654.10-4m.

4 (CĐ 2011). Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng ứng với electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính gấp 9 lần so với bán kính Bo. Khi chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì các nguyên tử sẽ phát ra các bức xạ có các tần số nhất định. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu tần số khác nhau?


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

5 (CĐ 2011). Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là

A. 4,09.10-15 J.    B. 4,86.10-19 J.   C. 4,09.10-19 J.
D. 3,08.10-20 J.

6 (ĐH 2009). Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4,8 eV.

9 (ĐH 2010). Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức - 
[image: image238.wmf]2

13,6

n

(eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng


A. 0,4350 μm.
B. 0,4861 μm.    C. 0,6576 μm.      
D. 0,4102 μm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN

	Tiết theo PPCT: 19,20
Ngày soạn: 21/03/2018
Ngày giảng: 25/03/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
Hạt nhân
[image: image239.wmf]X

A

Z

, có A nuclon; Z prôtôn; N = (A – Z)  nơtrôn.
Đồng vị: là những nguyên tử mà hạt nhân của chúng có cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtron N khác nhau.

Đơn vị khối lượng nguyên tử: 1 u = 1,66055.10-27 kg = 931,5 MeV/c2. Số Avôgađrô: NA = 6,022.1023mol-1.

Số hạt nhân trong m gam chất đơn nguyên tử: N = 
[image: image240.wmf]A
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. 
Khối lượng động: m = 
[image: image241.wmf]2
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v

m

-

; m0 là khối lượng nghỉ.

Động năng của hạt chuyển động với vận tốc v: Wđ = W – W0 = mc2 – m0c2 = 
[image: image242.wmf]2
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c2 – m0c2; với W = mc2 là năng lượng toàn phần và W0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ.

Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	2. Biết NA = 6,02.1023mol-1. Tính số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image243.wmf]238

92

U.

3. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của nó. Cho tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

4. Tính tốc độ của một hạt có động lượng gấp hai lần động lượng tính theo cơ học Newton.


	 Tính khối lượng của nguyên tử clo.

 Tính số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image244.wmf]238

92

U.

 Viết biểu thức động năng theo thuyết tương đối.

 Suy ra và tính vận tốc của hạt.

 
	2. Ta có: 

Nn = (A – Z).
[image: image245.wmf]m

m

NA = 219,73.1023.

3. Ta có: 

W = Wđ + W0 = 2W0 = 2m0c2 

    = 
[image: image246.wmf]2
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( v = 
[image: image247.wmf]3
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c = 2,6.108 m/s.

4. Ta có: 
[image: image248.wmf]0
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( 1 +
[image: image249.wmf]2
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 ( v = 
[image: image251.wmf]3
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c ( 2,6.108 m/s.


Hoạt động 2 (40  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

Câu 1.   Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image252.wmf]A

Z

X

 được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.

B. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image253.wmf]A

Z

X

 được cấu tạo gồm Z prôton và A nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image254.wmf]A

Z

X

 được cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image255.wmf]A

Z

X

 được cấu tạo gồm Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 2.  Hạt nhân 
[image: image256.wmf]60

27

Co

 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron 
B. 27 prôton  và 60 nơtron  C. 27 prôton và 33 nơtron 
D. 33 prôton và 27 nơtron 

Câu 3: Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân 
[image: image257.wmf]14

7

N


  A.  07 proton và 14 notron       B.  07 proton và 07 notron   C.  14 proton và 07 notron     D.  21 proton và 07 notron

Câu 4: Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ
[image: image258.wmf]235
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U

 có: 

  A. 92 electron và tổng số proton và electron là 235             B.  92 proton và tổng số proton và electron là 235 

  C. 92 proton và tổng số proton và nơtron là 235                  D.  92 proton và tổng số nơtron là 235

Câu 5: Hạt nhân Uranium có 92 proton và 143 notron kí hiệu nhân là 

  A.   
[image: image259.wmf]327
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                                   B.  
[image: image260.wmf]235
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                               C.   
[image: image261.wmf]92
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                               D. 
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Câu 6: Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử  Al

  A. Số prôtôn là 13.                    B. Hạt nhân Al có 13 nuclôn.C. Số nuclôn là 27.               D. Số nơtrôn là 14.  

Câu 7:   Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mP), nơtrôn (mn) và đơn vị khối lượng nguyên tử u.

   A. mP > u > mn           
              B. mn < mP < u

       C. mn > mP > u           
  D. mn = mP > u

Câu 8. Hãy tìm phát biểu sai về hạt nhân 
[image: image263.wmf]11

5

X

. 
   A. Hạt nhân có 6 nơtrôn.


                    B. Hạt nhân có 11 nuclôn.

   C. Điện tích hạt nhân là 6e.


                    D. Khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng 11u.

Câu 9(ĐH–2007): Phát biểu nào là sai? 

   A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền. 

   B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị. 

   C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. 

   D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

Câu 10.(ĐH–CĐ-2010 ) So với hạt nhân 
[image: image264.wmf]29

14

Si

, hạt nhân 
[image: image265.wmf]40

20

Ca

 có nhiều hơn

A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.
B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.       C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.
D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Câu 11: (CĐ-2011) Hạt nhân 
[image: image266.wmf]35

17

Cl

có
   A. 35 nơtron


B. 35 nuclôn

      C. 17 nơtron

 D. 18 proton.

Câu 12:  (CĐ 2012). : Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng


A. 
[image: image267.wmf]1

2

c.
B. 
[image: image268.wmf]2

2

c.
C. 
[image: image269.wmf]3

2

c.
D. 
[image: image270.wmf]3
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c.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 21,22
Ngày soạn: 25/03/2018
Ngày giảng: 30/03/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về năng lượng liên kết, liên kết riêng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về năng lượng liên kết, liên kết riêng.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
Liên hệ giữa năng lượng và khối lượng: E = mc2.

Độ hụt khối của hạt nhân: (m = Zmp + (A – Z)mn – mhn.

Năng lượng liên kết: Wlk = (mc2. Năng lượng liên kết riêng: ( = 
[image: image271.wmf]A

W

lk

.

Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image272.wmf]10

4

Be.

Biết khối lượng của hạt nhân 
[image: image273.wmf]10

4

Be của prôton và nơtron là mBe = 10,0113 u, 
mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; 

1 u = 931,5 MeV/c2.

2. Hạt nhân heli có khối lượng là 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. Cho biết khối lượng của prôton và nơtron là                    

mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; 

1 u = 931,5 MeV/c2; số avôgađrô là 

NA = 6,022.1023 mol-1.

3. Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân 
[image: image274.wmf]Na

23

11

 và 
[image: image275.wmf]56

26

Fe. Hạt nhân nào bền vững hơn? 

Cho mNa = 22,983734 u; 

mFe = 55,9207 u; mn = 1,008665 u; 

mp = 1,007276 u; 1 u = 931,5 MeV/c2.

4. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani 234U phóng xạ tia ( tạo thành đồng vị thori 230Th. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt ( là      7,10 MeV; của 234U là 7,63 MeV; của 230Th là 7,70 MeV.
	  Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image276.wmf]10

4

Be.

 Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image277.wmf]10

4

Be.

 Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli.

 Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli.

 Tính năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân natri và sắt.

 So sánh năng lượng liên kết riêng của các hạt và rút ra kết luận.

 Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng phóng xạ.
	1. Ta có: 

Wlk = (Zmp + Nmn - mhn)c2 

= (4.1,007276+6.1,008665- 10,00113)uc2 

= 0,079964 uc2 = 74,5 MeV; 

( = 
[image: image278.wmf]lk

W

A

 = 7,45 MeV.

2. Ta có: 

Wlk = (Z.mp + (A – Z).mn – mHe).c2 

       = 28,3 MeV.

(He = 
[image: image279.wmf]A

W

lk

=  7,075 MeV;

W = 
[image: image280.wmf]M

m

.NA.Wlk = 42,59.1023 MeV 

     = 26,62.1010 J.

3. (Na =  
[image: image281.wmf]A
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         = 8,1114 MeV;

    (Fe = 
[image: image282.wmf]2

pnFe

(Z.m(AZ)mm).c

A

+--


         = 8,7898 MeV;

    (Fe > (Na nên hạt nhân Fe bền vững hơn hạt nhân Na.

4. Ta có: W = 230.(Th + 4.(He - 234.(U 

                    = 13,98 MeV.




Hoạt động 3 (40  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

Câu 1:  Hạt nhân 
[image: image283.wmf]60

27

Co

có khối lượng là 59,919u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image284.wmf]60

27

Co

 là

A. 0,565u

       B. 0,536u                                    C. 3,154u


D. 3,637u

Câu 2:  Đồng vị phóng xạ côban 
[image: image285.wmf]60

27

Co

 phát ra tia (- và tia (. Biết 
[image: image286.wmf]Con

m55,940u;m1,008665u;

==



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image287.wmf]p

m1,007276u

=

. Năng lượng liên kết của hạt nhân côban là bao nhiêu?

A. 
[image: image288.wmf]10

E6,766.10J

-

D=


B. 
[image: image289.wmf]10

E3,766.10J

-

D=


C. 
[image: image290.wmf]10

E5,766.10J

-

D=

       D. 
[image: image291.wmf]10

E7,766.10J
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Câu 3:  Biết khối lượng của hạt nhân U238 là 238,00028u, khối lượng của prôtôn và nơtron là mP=1.007276U; mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/ c2. Năng lượng liên kết của Urani 
[image: image292.wmf]238
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U

là bao nhiêu?

A. 1400,47 MeV              B. 1740,04 MeV
C.1800,74 MeV
 D. 1874 MeV

Câu 4:  Biết khối lượng của prôtôn mp=1,0073u, khối lượng nơtron mn=1,0087u, khối lượng của hạt nhân đơteri mD=2,0136u và 1u=931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử đơteri 
[image: image293.wmf]2

1

D

 là

   A. 1,12MeV 
      B. 2,24MeV 

      C. 3,36MeV 

D. 1,24MeV 

Câu 5:  Khối lượng của hạt nhân 
[image: image294.wmf]10

4

Be

là 10,0113u; khối lượng của prôtôn m
[image: image295.wmf]p

 = 1,0072u, của nơtron m
[image: image296.wmf]n

 = 1,0086; 1u = 931 MeV/c
[image: image297.wmf]2

. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là bao nhiêu?

A. 6,43 MeV
B. 6,43 MeV
C. 0,643 MeV
D. Một giá trị khác


Câu 6:  Hạt nhân 
[image: image298.wmf]20

10

Ne

 có khối lượng 
[image: image299.wmf]Ne

m19,986950u

=

. Cho biết 
[image: image300.wmf]pn

m1,00726u;m1,008665u;
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[image: image301.wmf]2

1u931,5MeV/c

=

. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image302.wmf]20

10

Ne

 có giá trị là bao nhiêu?

A. 5,66625eV
B. 6,626245MeV
C. 7,66225eV
D. 8,02487MeV

Câu 7:  Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
[image: image303.wmf]37

17

Cl

. Cho biết: mp = 1,0087u; m​​​n = 1,00867u; mCl = 36,95655u; 1u = 931MeV/c2
A. 8,16MeV
B. 5,82 MeV
C. 8,57MeV
D. 9,38MeV

Câu 8.  Hạt nhân hêli (
[image: image304.wmf]4

2

He) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (
[image: image305.wmf]7

3

Li) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (
[image: image306.wmf]2

1

D) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của chúng:

   A. liti, hêli, đơtêri.
        B. đơtêri, hêli, liti.
                   C. hêli, liti, đơtêri.
            D. đơtêri, liti, hêli.

Câu 9.   Hạt ( có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt  (, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012J

        B. 3,5. 1012J                               C. 2,7.1010J


D. 3,5. 1010J

Câu 10(ĐH–2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân  C 126  thành các nuclôn riêng biệt bằng 

   A. 72,7 MeV.  
       B. 89,4 MeV.  

       C. 44,7 MeV.  

D. 8,94 MeV.  

Câu 11(CĐ-2008): Hạt nhân Cl1737 có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng của prôtôn (prôton) là 1,007276u và u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image307.wmf]p

ur

bằng 

A. 9,2782 MeV.      B. 7,3680 MeV.  
                    C. 8,2532 MeV.  
             D. 8,5684 MeV. 

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 23,24
Ngày soạn: 02/04/2018
Ngày giảng: 06/04/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về phản ứng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về phản ứng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nuclôn, bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần (bao gồm cả năng lượng toàn phần và năng lượng nghỉ).

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image308.wmf]1

1

A

Z

X1 + 
[image: image309.wmf]2

2

A

Z

X2 ( 
[image: image310.wmf]3

3

A

Z

X3 + 
[image: image311.wmf]4

4

A

Z

X4.

Nếu m0 = m1 + m2 > m = m3 + m4 thì phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Nếu m0 = m1 + m2 < m = m3 + m4 thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào: (W = (m1 + m2 - m3 - m4)c2 = W3 + W4 - W1 - W2 = A3(3 + A4(4 - A1(1 - A2(2; với Wi và (i là năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân thứ i; (W > 0: tỏa năng lượng; (W < 0: thu năng lượng.
Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	5. Cho phản ứng hạt nhân


[image: image312.wmf]3

1

H + 
[image: image313.wmf]2

1

H  ( 
[image: image314.wmf]4

2

He + 
[image: image315.wmf]1

0

n + 17,6 MeV.

Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí hêli.

6. Cho phản ứng hạt nhân: 


[image: image316.wmf]3

1

T + 
[image: image317.wmf]2

1

D  ( 
[image: image318.wmf]4

2

He + X. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. 

Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng.

7. Cho phản ứng hạt nhân 


[image: image319.wmf]37

17

Cl + X ( n + 
[image: image320.wmf]37

18

Ar. Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết khối lượng của các hạt nhân: mAr = 36,956889 u;       mCl = 36,956563 u; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; u = 1,6605.10-27 kg;  c = 3.108 m/s.

8. Cho phản ứng hạt nhân 


[image: image321.wmf]9

4

Be + 
[image: image322.wmf]1

1

H ( 
[image: image323.wmf]4

2

He + 
[image: image324.wmf]6

3

Li. Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u;      mX = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2.
	 Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam hêli.

 Viết phương trình phản ứng.

 Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng.

 Viết phương trình phản ứng.

 Tính khối lượng của các hạt trước phản ứng và sau phản ứng.

 So sánh, rút ra kết luận và tính năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng.

 Tính khối lượng của các hạt trước phản ứng và sau phản ứng.

 So sánh, rút ra kết luận và tính năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng.
	5. Ta có: W = 
[image: image325.wmf]m

A

.NA. (W 

                    = 
[image: image326.wmf]1

4

.6,02.1023.17,6.1,6.10-13 

                    = 4,24.1011 (J).

6. Phương trình phản ứng: 


[image: image327.wmf]3

1

T + 
[image: image328.wmf]2

1

D ( 
[image: image329.wmf]4

2

He + 
[image: image330.wmf]1

0

n. Vì hạt nơtron 
[image: image331.wmf]1

0

n không có độ hụt khối nên ta có năng lượng tỏa ra là: 

(W = ((mHe – (mT – (mD)c2 

       = 17,498 MeV.

7. Phương trình phản ứng: 


[image: image332.wmf]37

17

Cl + 
[image: image333.wmf]1

1

p ( 
[image: image334.wmf]1

0

 + 
[image: image335.wmf]37

18

Ar.

Ta có: m0 = mCl + mp = 37,963839 u; 

m = mn + mAr = 37,965554 u. 

Vì m0 < m nên phản ứng thu năng lượng. Năng lượng thu vào: 


W = (m – m0).c2 = 2,56298.10-13 J 

         = 1,602 MeV.

8. Ta có: 

m0 = mBe + mp = 10,02002 u; 

m = mX + MLi = 10,01773 u. 

Vì m0 > m nên phản ứng tỏa năng lượng; năng lượng tỏa ra: 

W = (m0 – m)c2 = 2,132 MeV.




Hoạt động 2 (40  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (TN 2011). Khi một hạt nhân 
[image: image336.wmf]235

92

U

 bị phân hạch thì tỏa ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Nếu 1 g 
[image: image337.wmf]235

92

U

 bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng tỏa ra xấp xỉ bằng


A. 5,1.1016 J.
  B. 8,2.1010 J.   C. 5,1.1010 J.
D. 8,2.1016 J.

2 (TN 2011). Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri 
[image: image338.wmf]2

1

D

 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri  
[image: image339.wmf]2

1

D

 là:


A. 3,06 MeV/nuclôn.

B. 1,12 MeV/nuclôn.



C. 2,24 MeV/nuclôn.

D. 4,48 MeV/nuclôn.

3 (CĐ 2009). Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image340.wmf]231420

111210

NaHHeNe

+®+

. Khối lượng các hạt nhân 
[image: image341.wmf]23

11

Na

; 
[image: image342.wmf]20

10

Ne

; 
[image: image343.wmf]4

2

He

; 
[image: image344.wmf]1

1

H

 lần lượt là    22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u; u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng


A. thu vào là 3,4524 MeV.
B. thu vào là 2,4219 MeV.


C. tỏa ra là 2,4219 MeV.
D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

4 (CĐ 2010). Biết khối lượng của prôtôn; của nơtron; của hạt nhân 
[image: image345.wmf]16

8

O

lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và  1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image346.wmf]16

8

O

 xấp xỉ bằng


A. 14,25 MeV.   B. 18,76 MeV.  C. 128,17 MeV.  D. 190,81 MeV.

5 (CĐ 2010). Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (
[image: image347.wmf]7

3

Li

) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia (. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là


A. 19,0 MeV.
B. 15,8 MeV.
C. 9,5 MeV.       D. 7,9 MeV.

6 (CĐ 2010). Cho phản ứng hạt nhân :

 
[image: image348.wmf]3241

1120

HHHen17,6MeV

+®++

. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí hêli xấp xỉ bằng


A. 4,24.108J.
B. 4,24.105J.  
C. 5,03.1011J.
    D. 4,24.1011J.

7 (CĐ 2010). Pôlôni 
[image: image349.wmf]210

84

Po

 phóng xạ ( và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; (; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u = 
[image: image350.wmf]2

MeV

931,5

c

. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng


A. 5,92 MeV.
B. 2,96 MeV.
C. 29,60 MeV.   D. 59,20 MeV.

8 (CĐ 2011). Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image351.wmf]2644

1322

HLiHeHe

+®+

. Biết khối lượng các hạt đơtêri, liti, hêli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u. Coi khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó. Năng lượng tỏa ra khi có 1 g hêli được tạo thành theo phản ứng trên là


A. 3,1.1011 J.
B. 4,2.1010 J.
C. 2,1.1010 J.
D. 6,2.1011 J.

9 (CĐ 2011). Biết khối lượng của hạt nhân 
[image: image352.wmf]235

92

U

 là 234,99 u, của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image353.wmf]235

92

U

 là


A. 8,71 MeV/nuclôn.
B. 7,63 MeV/nuclôn.


C. 6,73 MeV/nuclôn.
D. 7,95 MeV/nuclôn. 

10 (CĐ 2012). Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image354.wmf]2231

1120

DDHen

+®+

. Biết khối lượng của các hạt lần lượt là mD = 2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

A. 1,8821 MeV. 
B. 2,7391 MeV. 
C. 7,4991 MeV.

 D. 3,1671 MeV.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 25,26
Ngày soạn: 09/04/2018
Ngày giảng: 13/04/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về hiện tượng phóng xạ.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về hiện tượng phóng xạ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
Số hạt nhân, khối lượng của chất phóng xạ còn lại sau thời gian t: N = N0
[image: image355.wmf]T
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= N0e-(t ; m(t) = m0
[image: image356.wmf]T
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= m0e-(t.

Số hạt nhân mới được tạo thành sau thời gian t: N’ = N0 – N = N0(1 – 
[image: image357.wmf]T

t
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2

) = N0(1 – e-(t).

Khối lượng chất mới được tạo thành sau thời gian t: m’ = m0
[image: image358.wmf]A
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[image: image359.wmf]T
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[image: image360.wmf]A
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[image: image361.wmf]T
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 là hằng số phóng xạ; T là chu kì bán rã.

Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Pôlôni 
[image: image362.wmf]Po

210

84

 là nguyên tố phóng xạ (, có chu kì bán rã 138 ngày. Một mẫu pôlôni nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01 g. Tính khối lượng của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.

2. Hạt nhân 
[image: image363.wmf]C

14

6

 là chất phóng xạ (- có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 
[image: image364.wmf]1

8

 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

3. Coban 
[image: image365.wmf]Co

60

27

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã 5,27 năm. Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image366.wmf]Co

60

27

phân rã hết.

4. Phốt pho 
[image: image367.wmf]P

32

15

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image368.wmf]P

32
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 còn lại là 2,5 g. Tính khối lượng ban đầu của nó.

5. Pôlôni 
[image: image369.wmf]210

84

Po là một chất phóng xạ có chu kì bán rã 140 ngày đêm. Hạt nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì (Pb) và kèm theo một hạt (. Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ pôlôni. Tính khối lượng chì sinh ra sau 280 ngày đêm.
	 Viết công thức tính khối lượng của mẫu chất còn lại, thay số tính ra kết quả cuối cùng.

 Viết biểu thức của định luật phóng xạ.

 Suy ra và tính thời gian để lượng chất phóng xạ còn lại 
[image: image370.wmf]1

8

 lượng chất phóng xạ ban đầu.

 Viết biểu thức của định luật phóng xạ.

 Tính thời gian để 75% lượng chất phóng xạ bị phân rã hết.

 Viết biểu thức của định luật phóng xạ.

 Tính khối lượng ban đầu của lượng chất phóng xạ.

 Viết biểu thức tính lượng chì tạo thành sau thời gian t.

 Thay số để tính lượng chì tạo thành.


	1. Ta có: 

m = m0 
[image: image371.wmf]t

T
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= 0,01.
[image: image372.wmf]T

T

3

2

-
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2. Ta có: N = N0
[image: image373.wmf]T
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( 
[image: image374.wmf]0
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[image: image375.wmf]T
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[image: image377.wmf]T

t

ln2 

( t = 
[image: image378.wmf]2
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3. Ta có: m = m0 - m’ = m0
[image: image379.wmf]T
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[image: image380.wmf]2
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4. Ta có: m = m0
[image: image381.wmf]T
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[image: image382.wmf]T
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= m
[image: image383.wmf]T
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2

= 20g.

5. Ta có: 

mPb = m0.
[image: image384.wmf]Po

Pb

A

A

(1 - 
[image: image385.wmf]T

t

2

) = 31,1 mg.




Hoạt động 3 (40  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng phóng xạ.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng phóng xạ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (TN 2009). Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kỳ bán rã của chất đó là


A. 2 giờ.
B. 3 giờ.
C. 4 giờ.
D. 8 giờ.

2 (TN 2011). Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là


A. 24 giờ.
B. 3 giờ.
C. 30 giờ.
D. 47 giờ.

3 (CĐ 2009). Gọi ( là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2( số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?


A. 25,25%.
B. 93,75%.
C. 6,25%.
D. 13,5%.

4 (CĐ 2010). Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là


A. 50 s.
B. 25 s.
C. 400 s.
D. 200 s.

5 (CĐ 2011). Trong khoảng thời gian 4h có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là


A. 1h.
B. 3h.
C. 4h.
D. 2h.

6 (CĐ 2012). Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là ( = 5.10-8 s-1. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là


A. 5.108 s.
B. 5.107 s.
C. 2.108 s.
D. 2.107 s.

7 (CĐ 2012). Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là N0. Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ lúc t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã là


A. 0,25N0.
B. 0,875N0.
C. 0,75N0.
D. 0,125N0.

8 (ĐH 2009). Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là


A. 
[image: image386.wmf]0

16

N

.
B. 
[image: image387.wmf]0
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.
C. 
[image: image388.wmf]0
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D. 
[image: image389.wmf]0
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9 (ĐH 2010). Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. 
[image: image390.wmf]0
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.
B. 
[image: image391.wmf]0

N

2

.
C. 
[image: image392.wmf]0
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4

.
D. N0
[image: image393.wmf]2

.

10 (ĐH 2011). Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image394.wmf]210

84
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 phát ra tia ( và biến đổi thành chì 
[image: image395.wmf]206

82

Pb

. Cho chu kì bán rã của 
[image: image396.wmf]210
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 là   138 ngày đêm. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 
[image: image397.wmf]1

3

. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni  và số hạt nhân chì trong mẫu là


A. 
[image: image398.wmf]1
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.
B. 
[image: image399.wmf]1
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C. 
[image: image400.wmf]1
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[image: image401.wmf]1
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chuyên đề 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 27,28
Ngày soạn: 15/04/2018
Ngày giảng: 20/04/2018


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về chuyển động của các hạt trong phản ứng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại  kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image402.wmf]1
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Bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 + A4.


Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4.


Bảo toàn động lượng: m1
[image: image406.wmf]®
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+ m2
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 = m3
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Bảo toàn năng lượng: (m1 + m2)c2 + 
[image: image410.wmf]2
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Liên hệ giữa động lượng 
[image: image418.wmf]p
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= m
[image: image419.wmf]v
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 và động năng Wđ = 
[image: image420.wmf]2
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mv2; p2 = m2v2 = 2mWđ.

Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Cho phản ứng hạt nhân 


[image: image421.wmf]230

90

Th ( 
[image: image422.wmf]226

88

Ra + 
[image: image423.wmf]4

2

He + 4,91 MeV.

Tính động năng của hạt nhân Ra. Biết hạt nhân Th đứng yên. Lấy khối lượng gần đúng của các hạt nhân tính bằng đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng.

2. Dùng hạt prôtôn có động năng       1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (
[image: image424.wmf]7
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Li

) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia (. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là   17,4 MeV. Viết phương trình phản ứng và tính động năng của mỗi hạt sinh ra.

3. Bắn hạt ( có động năng 4 MeV vào hạt nhân 
[image: image425.wmf]14
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N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân 
[image: image426.wmf]10

8

O. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. 

Cho: m( = 4,0015 u; mO = 16,9947 u;

mN = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; 

1u = 931 MeV/c2; c = 3.108 m/s.


	 Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng.

 Viết biểu thức liên hệ giữa động năng và động lượng.

 Viết biểu thức tính năng lượng tỏa của phản ứng, từ đó suy ra và tính động năng của hạt nhân Ra.

 Viết phương trình phản ứng.

 Viết biểu thức định luật bảo toàn năng lượng, từ đó suy ra để tính động năng của từng hạt ( sinh ra.

 Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng.

 Suy ra vận tốc của các hạt.

 Viết biểu thức tính động năng của prôton, thay số để tính động năng của nó.

 Tính tốc độ của prôton.
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He. 

Theo định luật bảo toàn năng lượng: 

Wđp + (W = 2WđHe 
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Hoạt động 3 (40  phút): Giải các bài tập trắc nghiệm.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

GV sửa
	HS tự giải
	


Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về chuyển động của các hạt trong phản ứng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về chuyển động của các hạt trong phản ứng hạt nhân.

 Ghi các bài tập về nhà.


Trắc nghiệm

1 (CĐ 2011). Một hạt nhân của chất phóng xạ A đang đứng yên thì phân rã tạo ra hai hạt B và C. Gọi mA, mB, mC là khối lượng nghỉ của các hạt A, B, C và c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Quá trình phóng xạ này tỏa ra năng lượng Q. Biểu thức nào sau đây đúng?


A. mA = mB + mC + 
[image: image443.wmf]2

Q

c

.
B. mA = mB + mC.



C. mA = mB + mC - 
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c

.
D. mA = 
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mB -  mC.

2 (CĐ 2011). Dùng hạt ( bắn phá hạt nhân nitơ đang đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và hạt nhân ôxi theo phản ứng: 
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N ( 
[image: image448.wmf]17

8

O + 
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P. Biết khối lượng các hạt trong phản ứng là: m( = 4,0015 u;  mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp = 1,0073 u. Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt ( là


A. 1,503 MeV.  B. 29,069 MeV.  C. 1,211 MeV.
   D. 3,007 Mev.

3 (ĐH 2010). Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image450.wmf]9

4

Be đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 


A. 3,125 MeV.
   B. 4,225 MeV.    C. 1,145 MeV.     D. 2,125 MeV.
4 (ĐH 2011). Bắn một prôtôn vào hạt nhân 
[image: image451.wmf]7

3

Li

 đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là


A. 4.
B. 
[image: image452.wmf]1

4

.
C. 2.
D. 
[image: image453.wmf]1

2

.

5 (ĐH 2011). Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ ( và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2, K1 và K2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt ( và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng ?


A. 
[image: image454.wmf]111
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C. 
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D. 
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6 (ĐH 2012). Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ ( và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là A, hạt ( phát ra tốc độ v. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Tốc độ của hạt nhân Y bằng


A. 
[image: image458.wmf]4v
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.
B. 
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.
C. 
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D. 
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7. Hạt nhân 
[image: image462.wmf]234

92

U là chất phóng xạ (. Biết năng lượng tỏa ra trong một phản ứng phóng xạ khi hạt nhân 
[image: image463.wmf]234

92

U đứng yên là 14,15 MeV. Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối. Tính động năng của hạt (.


A. 13,7 MeV.
B. 12,9 MeV.
C. 13,9 MeV.
D. 12,7 MeV.

8. Hạt nhân 
[image: image464.wmf]238

92

U đứng yên phân rã ( thành hạt nhân 
[image: image465.wmf]234

90

Th. Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối. Hỏi động năng của hạt ( bằng bao nhiêu % của năng lượng phân rã?


A. 1,68%.
B. 98,3%.
C. 81,6%.
D. 16,8%.

9. Hạt nhân 
[image: image466.wmf]226

88

Ra đứng yên phân rã ( thành hạt nhân X. Biết động năng của hạt ( trong phân rã đó bằng 4,8 MeV. Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối. Tính năng lượng tỏa ra trong một phân rã


A. 4,886 MeV.  B. 5,216 MeV.   C. 5,867 MeV.
D. 7,812 MeV.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
[image: image467.png]
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